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Keo nóng chảy phản ứng và nhiệt dẻo SikaMelt® mang lại 

hiệu suất kỹ thuật, độ an toàn và hiệu quả cao trong quy 

trình sản xuất. Vì lý do đó, các giải pháp keo dán của 

chúng tôi rất phù hợp để sản xuất các loại vải chức năng. 

Sika đã phục vụ thị trường vải đa chức năng trong 

nhiều thập kỷ với các giải pháp keo dán đã được kiểm 

chứng và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Ngoài các 

chức năng liên quan đến sản phẩm, chúng tôi còn chú 

trọng đến các yếu tố môi trường và an toàn thông 

qua các loại keo được chứng nhận bởi OEKO-TEX® và 

bluesign®. 

Keo dán SikaMelt® mang đến giải pháp hiệu suất cao 

cho quá trình cán màng trong sản xuất đồ lót, đặc biệt 

lý tưởng cho các loại vải mỏng và vải co giãn. Được 

chứng nhận bởi OEKO-TEX® và bluesign®, các sản 

phẩm này đảm bảo độ bền thoáng khí, độ linh hoạt 

không đường may và khả năng chịu được những chu 

kỳ giặt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh 

nghiêm ngặt. 

Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm, Sika tối ưu hóa hiệu 

quả sản xuất và khả năng chống mài mòn lâu dài cho 

trang phục nội y, mang đến độ chính xác kết dính 

đáng tin cậy cho các thiết kế đồ lót thế hệ mới. 

 

 

  Vải Foam      Keo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

KEO DÁN CÁN CÔNG NGHIỆP CHO 

NGÀNH DỆT MAY VÀ HÀNG TIÊU DÙNG 

THÚC ĐẨY CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

PHÁT TRIỂN CÙNG SIKA 

LỢI ÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI 

 Khả năng kháng thủy phân và kháng hóa chất cao 

 Được chứng nhận sử dụng trong quy trình giặt công 
nghiệp 

 Cảm giác mềm mại và thoải mái 

 Đạt chứng nhận an toàn sinh thái con người từ OEKO-TEX® và bluesign® 

LỢI ÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI 

 Độ bám dính ban đầu và cuối cùng rất tốt  

 Khả năng chịu giặt tuyệt vời  

 Cảm giác mềm mại  

 Đạt chứng nhận an toàn sinh thái con người từ OEKO-TEX® và bluesign® 

VẢI DÙNG NGOÀI TRỜI VÀ VẢI 
CHỨC NĂNG 

ĐỒ LÓT 

Lớp ngoài 

 

 

Lớp trong 

Sản phẩm Độ nhớt 
         /mPa·s 

  Nhiệt độ thi công 
   /°C 

 Thời gian đóng rắn 
 /giờ 

Ứng dụng Đặc điểm sản phẩm 

SikaMelt®-603 IS 23 000 / 70°C 70 – 140 2,5 
• Vải chống thấm 

nước 
• Màng 

Keo dán cảm giác mềm mại dùng 
để dán màng lên vải chống thấm 
nước 

SikaMelt®-605 6 000 / 90°C 90 – 100 12 
• Vải chống thấm 

nước cao 
• Màng 

Keo dán cảm giác mềm mại dùng 
để dán màng lên vải có khả năng 
chống thấm nước cao 

SikaMelt®-605 TL 4 500 / 90°C 90 –140 3,8 
• Vải 
• Màng 

Keo PUR nóng chảy đa năng phù 
hợp với hầu hết các loại vải và màng 
cán 

SikaMelt®-605 IS 6 500 / 90°C 90 –140 7 • Vải 
Keo PUR nóng chảy có độ bám dính 
ban đầu cao phù hợp với hầu hết 
các loại vật liệu nền vải 

SikaMelt®-606 6 000 / 80°C 80 – 90 12 
• Vải 
• Màng 

Keo dán nhiệt độ thi công thấp phù 
hợp với nhiều loại vật liệu nền 

SikaMelt®-680 LV 2 000 / 130°C 90 – 140 15 
• Vải 
• Màng 

Keo dán cảm giác mềm mại với hiệu 
suất bám dính ban đầu cao 

 

Sản phẩm Độ nhớt 
/mPa·s 

 Nhiệt độ thi công 
 /°C 

 Thời gian đóng rắn 
 /giờ 

Ứng dụng Đặc điểm sản phẩm 

SikaMelt®-600 7 000 / 130°C 110 – 140 
 

24 
• Vải 
• Foam 

Keo có độ bám dính ban đầu cao 
dùng để dán vải và foam 

SikaMelt®-611 FC 7 000 / 130°C 110 – 140 
 

4 
• Vải 
• Foam 

Keo đóng rắn nhanh với hiệu suất 
kết dính tốt 

 



 

INTERNAL 

TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU, THẤU HIỂU ĐỊA PHƯƠNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keo nóng chảy SikaMelt® là lựa chọn hàng đầu để dán 

các vật liệu như vải, mút, giấy và vải không dệt. Giải 

pháp của Sika mang lại hiệu quả vượt trội, độ bền cao 

cùng quy trình sản xuất thân thiện với người dùng. 

Dù là vật liệu tổng hợp hay tự nhiên, mềm dẻo hay 

bán cứng, Sika đều cung cấp giải pháp kỹ thuật và 

thương mại phù hợp nhất. 

Hệ thống bluesign® tích hợp các bên liên quan trong toàn 
chuỗi giá trị ngành dệt may nhằm giảm thiểu tác động đến 

môi trường và con người. 

Là một giải pháp quản lý hóa chất toàn diện, các Đối tác hệ 
thống bluesign® phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm 
ngặt. 

Sika đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và đạt được chứng 

nhận Đối tác hệ thống bluesign® được công nhận toàn cầu, 
xác nhận độ an toàn và tính bền vững của các sản phẩm 
keo dán của công ty. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

CHÚNG TÔI LÀ AI 

Sika là một công ty hóa chất chuyên dụng từ Thụy Sĩ, hoạt động toàn 

cầu. Sika cung cấp các giải pháp cho ngành xây dựng cũng như các 

ngành công nghiệp sản xuất như ô tô, xe buýt, xe tải, đường sắt, nhà 

máy điện mặt trời, điện gió và mặt dựng công trình. Là đơn vị dẫn đầu 

trong lĩnh vực vật liệu xử lý, Sika chuyên cung cấp các sản phẩm dùng 

để bịt kín, dán, giảm rung, gia cường và bảo vệ các kết cấu chịu lực. 

Các dòng sản phẩm của Sika bao gồm phụ gia bê tông chất lượng cao, 

vữa chuyên dụng, keo trám và keo dán, vật liệu giảm rung và gia 

cường, hệ thống gia cố kết cấu, sàn công nghiệp, cũng như các hệ 

thống mái và chống thấm. 

 

LỢI ÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI 

 Độ bám dính ban đầu cao 

 Độ bền và khả năng kháng thủy phân tuyệt vời 

 Phạm vi bám dính rộng trên nhiều loại vật liệu 
và bề mặt khác nhau 

 Nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất 

ECO PASSPORT của OEKO-TEX® chứng nhận các nhà sản 
xuất hóa chất dệt may bằng cách kiểm tra các hợp chất 

theo danh mục các chất bị hạn chế trong tiêu chuẩn của họ. 

Nhãn này xác định các loại keo đáp ứng các tiêu chí sinh thái, 

với các bản cập nhật hàng năm phù hợp với tiến bộ khoa học và 

quy định pháp lý. 

Sika thể hiện cam kết đối với sản xuất dệt may bền vững 

thông qua chứng nhận ECO PASSPORT cho một số sản phẩm 
keo được lựa chọn. 

 

TRẢI NGHIỆM TƯƠNG LAI CỦA CÔNG NGHỆ CÁN MÀNG VẢI VỚI CÁC GIẢI PHÁP BỀN VỮNG VÀ 

HIỆU QUẢ TỪ SIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Việc áp dụng sản phẩm tuân theo các Điều kiện Bán hàng Chung hiện  hành của chúng tôi.  

Vui lòng tham khảo Bản Chi Tiết Sản phẩm (PDS) mới nhất tại địa  phương trước khi sử dụng. 

 

 

Được định hướng bởi tính bền vững, từ tầm nhìn vĩ mô đến 
độ chính xác vi mô, các sản phẩm Impact của Sika – được 
đánh giá theo phương pháp Quản lý Danh mục Bền vững 

(SPM) của Sika – mang lại hiệu suất tối ưu đồng thời đảm 

bảo lợi ích về mặt môi trường và phát triển bền vững. 

 

   
 

 

Lớp trên 

 

 

 

TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG 

Dễ  
sử dụng  

Sản phẩm thuận tiện và dễ thi công 

Độ bền  
Các giải pháp có khả năng duy trì 

hiệu quả lâu dài 

Hiệu quả kỹ 
thuật 

Hoàn thành các mục tiêu kỹ thuật 
đã đề ra 

 

VẬT LIỆU TIÊU HAO NHIỀU LỚP 
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Sản phẩm 

 
SikaMelt®-675 IS 

 
SikaMelt®-677 

 
Feature 

Keo PUR nóng chảy có độ nhớt thấp dùng 
cho cán màng (bề mặt bóng hoặc mờ) và 
kết dính 

Keo PUR nóng chảy đa năng, có thời gian mở dài, dải 
kết dính rộng và độ bám dính ban đầu cao 

 
Độ nhớt /mPa·s 

 
6 000 / 130°C 

 
11 000 / 130°C 

 
Thời gian đóng rắn /giờ 

 
5 

 
7 

 
Nhiệt độ hóa mềm /°C 

 
66 

 
72 

 
Nhiệt độ thi công /°C 

 
100 – 150 

 
120 – 140 

 
Cường độ ban đầu /MPa 

 
0,6 

 
0,3 

 
Độ bền kéo /MPa 

 
13 

 
9 

 

Tính năng bổ 
sung 

Những yêu cầu riêng liên quan đến 
công nghệ của sản phẩm. 

Lợi ích về  
chi phí  

Giải pháp hiệu quả về chi phí 

Thẩm mỹ 
Thiết kế hài hòa, đẹp mắt và 

tạo hiệu ứng dễ chịu 

SIKA VIETNAM   LIÊN HỆ 

Street No. 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone,       Tel: (84.251) 3560 700  

Nhon Trach Commune, Dong Nai, Vietnam  Fax: (84.251) 3560 


